
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG NĂM 2016 

a. Đào tạo tại Cơ sở Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển 
Điểm  

tr n  tuyển 

(A) (B) (C) (D) (E) 

1 D720401 Dược học A 23,0 

B 23,5 

2 D480101 Khoa học máy tính A 19,75 

A1 18,75 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 20,0 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 20,0 

3 D460112 Toán ứn  dụn  A 17,0 

A1 17,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 17,0 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 17,0 

4 D460201 Thốn  kê A 17,0 

A1 17,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 17,0 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 17,0 

5 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử A 20,0 

A1 19,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 19,5 

6 D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền 
thông 

A 18,0 

A1 18,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 18,0 

7 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự 
độn  hoá 

A 20,0 

A1 19,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 19,5 

8 D850201 Bảo hộ lao độn  A 17,0 

B 17,0 

Toán, Ngữ văn, Hóa học 17,0 

9 D580201 Kỹ thuật côn  trình xây 
dựn  

A 19,5 

A1 19,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 20,0 

10 D580205 Kỹ thuật xây dựn  côn  
trình giao thông 

A 17,0 

A1 17,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 17,0 

11 D580105 Quy hoạch vùn  và đô thị A 17,5 

A1 17,5 

Toán, Vật lí, Vẽ HHMT 17,5 

Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT 17,5 

12 D580102 Kiến tr c Toán, Vật lí, Vẽ HHMT 20,0 

Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT 20,0 

13 D510406 Côn  n hệ kỹ thuật môi 
trườn   
(Cấp thoát nước và môi 
trường nước) 

A 17,5 

B 17,5 

Toán, Ngữ văn, Hóa học 18,0 

14 D520301 Kỹ thuật hóa học A 20,0 

B 19,75 

Toán, Ngữ văn, Hóa học 20,0 

15 D440301 Khoa học môi trườn  A 18,0 

B 18,0 

Toán, Ngữ văn, Hóa học 18,0 

16 D420201 Côn  n hệ sinh học A 21,25 

B 20,5 



Toán, Tiếng Anh, Sinh học 21,0 

17 D340201 Tài chính - Ngân hàng A 20,5 

A1 19,5 

D1 19,5 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 20,5 

18 D340301 Kế toán A 20,5 

A1 19,75 

D1 19,75 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 20,5 

19 D340101 Quản trị kinh doanh  
(chu  n ngành  u n tr  
Marketing) 

A 21,25 

A1 20,5 

D1 20,5 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 21,5 

20 D340107 Quản trị kinh 
doanh (chu  n ngành  u n 
tr  nhà hàng - khách sạn) 

A 21,0 

A1 20,0 

D1 20,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 21,0 

21 D340120 Kinh doanh quốc tế A 21,75 

A1 20,75 

D1 20,75 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 21,5 

22 D340408 Quan hệ lao độn  A 17,0 

A1 17,0 

D1 17,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 17,0 

23 D310301 Xã hội học A1 17,5 

C 18,25 

D1 17,5 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 18,25 

24 D760101 Côn  tác xã hội A1 18,0 

C 17,75 

D1 17,75 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 17,75 

25 D220110 Việt Nam học 
(chu  n ngành  u l ch   
 u n lí du l ch) 

A1 19,0 

C 19,5 

D1 19,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 19,5 

26 D220113 Việt Nam học 
(chu  n ngành  u l ch    ữ 
hành) 

A1 19,0 

C 19,5 

D1 19,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 19,5 

27 D220201 N ôn n ữ Anh D1 20,5 

Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh 20,5 

28 D220204 N ôn n ữ Trun  quốc 
  

D1 18,5 

D4 18,5 

Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh 18,5 

Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung 18,5 

29 D220215 N ôn n ữ Trun  quốc  
(chu  n ngành Trung – Anh) 

D1 18,5 

D4 18,5 

Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh 18,5 

Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung 18,5 

30 D210402 Thiết kế côn  n hiệp H 17,5 

Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT 17,5 

Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT 17,5 

31 D210403 Thiết kế đồ họa H 18,25 

Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT 18,25 



Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT 18,25 

32 D210404 Thiết kế thời tran  H 17,5 

Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT 17,5 

Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT 17,5 

33 D210405 Thiết kế nội thất H 18,25 

Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT 18,25 

Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT 18,25 

34 D220343 Quản lý thể dục thể thao  
(chu  n ngành  inh doanh 
thể thao và tổ chức sự kiện) 

T 17,0 

A1 17,0 

D1 17,0 

Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu 
TDTT 

17,0 

35 D380101 Luật A 20,5 

A1 19,25 

C 22,0 

D1 19,0 

 
 . Đào tạo tại Cơ sở Nha Tran   2 n m đ u  

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển 
Điểm  

tr n  tuyển 

(A) (B) (C) (D) (E) 

1 N480101 Khoa học máy tính A 16,0 

A1 15,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 16,0 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 15,0 

2 N580201 Kỹ thuật côn  trình xây 
dựn  

A 16,0 

A1 15,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 16,0 

3 

N340101 Quản trị kinh doanh 
(chu  n ngành  u n tr  
Marketing) 

A 16,0 

A1 15,0 

D1 15,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 16,0 

N340107 Quản trị kinh doanh 
(chu  n ngành  u n tr  nhà 
hàng - khách sạn) 

A 15,0 

A1 15,0 

D1 15,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 15,0 

4 N340301 Kế toán A 16,0 

A1 15,0 

D1 15,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 16,0 

5 N380101 Luật A 16,0 

A1 15,0 

C 16,0 

D1 15,0 

6 N220201 N ôn n ữ Anh D1 16,0 

Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh 16,0 

 
c. Chươn  trình đào tạo Chất lượn  cao tại Cơ sở Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển 
Điểm  

tr n  tuyển 

(A) (B) (C) (D) (E) 

1 F220110 Việt Nam học 
(chu  n ngành        ) 

A1 16,0 

C 16,0 

D1 16,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 16,0 

2 F220201 N ôn n ữ Anh D1 18,5 



Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh 18,5 

3 F340101 Quản trị kinh doanh 
(chu  n ngành  u n tr  
Marketing) 

A 19,0 

A1 19,0 

D1 19,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 19,0 

F340107 Quản trị kinh doanh 
(chu  n ngành  u n tr  nhà 
hàng - khách sạn) 

A 19,0 

A1 19,0 

D1 19,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 19,0 

4 F340120 Kinh doanh quốc tế A 19,5 

A1 19,0 

D1 19,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 19,5 

5 F340201 Tài chính ngân hàng A 18,5 

A1 18,25 

D1 18,25 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 18,5 

6 F340301 Kế toán A 18,25 

A1 18,0 

D1 18,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 18,25 

7 F380101 Luật A 17,5 

A1 17,5 

C 19,0 

D1 17,5 

8 F420201 Côn  n hệ sinh học A 17,0 

B 17,0 

Toán, Tiếng Anh, Sinh học 18,0 

9 F440301 Khoa học môi trườn  A 16,0 

B 16,5 

Toán, Ngữ văn, Hóa học 16,5 

10 F480101 Khoa học máy tính A 17,5 

A1 17,5 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 17,5 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 17,5 

11 F520201 Kỹ thuật điện, điện tử A 17,0 

A1 17,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 17,0 

12 F520216 Kỹ thuật điều khiển và tự 
độn  hóa 

A 17,0 

A1 17,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 17,0 

13 F580201 Kỹ thuật côn  trình xây 
dựn  

A 17,0 

A1 17,0 

Toán, Ngữ văn, Vật lí 17,0 

 
2. Quy trình th  tục nhập học  
2.1. Xác nhận n uyện vọn  học  
Thí sinh tr ng tu ển   t                                              www.tdt.edu.vn) ph i n p   n chính 
 iấ  nhứng nhận kết qu  thi TH T qu c gia năm      v  Trường  ại học Tôn  ức Th ng chậm nhất  ến 
      ngà             quá thời hạn tr n  em như thí sinh t  ch i nhập học  (trường h p n p qua  ưu  iện, 
thời hạn tính theo dấu  ưu  iện)  
 
Thí sinh n p  iấ  chứng nhận kết qu  thi theo    trong    cách sau  
- N p trực tiếp tại Trường  Khu vực sảnh B, Trường  ại học Tôn  ức Th ng, s     Ngu  n Hữu Thọ, 

 hường T n  hong,  uận  , T   H  Chí Minh  

http://www.tdt.edu.vn/


- N p qua  ưu  iện theo h nh thức chu ển phát nhanh  Ph n  đại học, Trường  ại học Tôn  ức Th ng, 

s     Ngu  n Hữu Thọ,  hường T n  hong,  uận  , T   H  Chí Minh   iện thoại  (08) 37755 052 - 37755 

051 - Hot line: 0938 808 810 

                                                                                                    
                                          2016. 
 
2.2. Thời  ian nhận Giấy  áo nhập học và làm th  tục nhập học  
- T  ngà  15/8  ến ngà  20/8/2016: Thí sinh nhận  iấ   áo nhập học trực tiếp tại Khu vực sảnh 

B Trường  ại học Tôn  ức Th ng, s     Ngu  n Hữu Thọ,  hường T n  hong,  uận  , T   H  Chí Minh 

(khi  ến n p   n chính  iấ  nhứng nhận kết qu  thi TH T qu c gia)  

- T  ngà  18/8  ến ngà  20/8/2016: Thí sinh làm th  t c nhập học tại Khu vực t n  trệt Nhà thi đấu đa 

n n  Trường  ại học Tôn  ức Th ng, s     Ngu  n Hữu Thọ,  hường T n  hong,  uận  , T   H  Chí 

Minh. 

                                                                                                  

                                                                       

 




